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3 đến 5 
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6 đến 9 

con

10 đến 

19 con

20 đến 

49 con

50 đến 

99 con

Từ 100 

con trở lên

Tổng số 6.664 2.377 1.55 1.303 634 549 216 24 11

TP Phan Rang-Tháp Chàm 291 12 36 82 61 63 32 3 2

Huyện Bác ái 1.695 1 391 216 37 28 21 2 -

Huyện Ninh Sơn 1.433 371 397 338 122 125 63 9 8

Huyện Ninh Hải 480 28 84 163 85 91 26 3 -

Huyện Ninh Phước 1.001 147 172 226 249 169 34 3 1

Huyện Thuận Bắc 1.556 782 430 245 55 33 10 1 -

Huyện Thuận Nam 208 37 40 33 25 40 30 3 -

Tổng số

Chia theo quy mô nuôi
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